
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 6- 116 Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

22/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MỘC AN 

0108710051

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa (không bao gồm đấu giá tài sản);
- Môi giới mua bán hàng hóa (không bao gồm môi giới chứng 
khoán, bảo hiểm, bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố 
nước ngoài)

4610

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng
(Điều 14, 38, 44 Luật An toàn về sinh thực phẩm 2010; Điều 6, 
điều 7 - Nghị định số 67/2016/NĐ-CP)

4632

4. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao.

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI 
MỘC AN 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: MOC AN SERVICES TRADING JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: MOC AN .,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh dầu, khí 
công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, methanol, 
parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công nghiệp, axít 
và lưu huỳnh,...
- Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh;
- Bán buôn cao su;
- Bán buôn sợi dệt...;
- Bán buôn bột giấy;
- Bán buôn đá quý

4669

8. Bán buôn tổng hợp 4690

9. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

10. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

11. Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4753

12. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
- Bán lẻ đèn và bộ đèn; 
- Bán lẻ dụng cụ gia đình và dao kéo, dụng cụ cắt gọt; hàng 
gốm, sứ, hàng thuỷ tinh; 
- Bán lẻ sản phẩm bằng gỗ, lie, hàng đan lát bằng tre, song, 
mây và vật liệu tết bện;
 - Bán lẻ thiết bị gia dụng; 
- Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như thiết bị khoá, két 
sắt...không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo dưỡng;
- Bán lẻ thiết bị và hàng gia dụng khác chưa được phân vào 
đâu.

4759

13. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

14. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4772

15. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ

4789
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16. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Không bao gồm hoạt động đấu giá)

4791

17. Vận tải hàng hóa đường sắt 4912

18. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
(Điều 67, 72, 76, Luật Giao  thông đường bộ 2008; Điều 9, 13 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014)
Điều 9 - Nghị định 86/2014/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 
10/09/2014 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải 
bằng xe ô tô)

4933

19. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm: kinh doanh bất động sản và cho thuê kho 
bãi)

5210

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ hoạt động họp báo)

8230

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh
(Điều 28 Luật thương mại 2005)

8299

23. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, tắm nắng, thẩm mỹ không dùng 
phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...)

9610(Chính)

24. Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9620

25. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

26. Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

9639

27. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

28. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
– Bán lẻ thực phẩm chức năng (Luật an toàn thực phẩm 2010)

4722

29. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất thực phẩm chức năng (Luật an toàn thực 
phẩm 2010)

1079

30. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: 
- Hoạt động của phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm 
mỹ;
(Nghị định số 109/2016/NĐ-CP)

8620
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1.300.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG THỊ 
VÂN

Nhóm 9, Đội 3, 
thôn Bằng Bộ, Xã 
Cao Thắng, 
Huyện Thanh 
Miện, Tỉnh Hải 
Dương, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

54.600 546.000.000 42,000

Tổng số 54.600 546.000.000 42,000

142582271

2 PHẠM THU 
HÀ

Xóm 19, Phường 
Cổ Nhuế 2, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

52.000 520.000.000 40,000

Tổng số 52.000 520.000.000 40,000

0341860000
88 

3 HOÀNG HẢI 
VÂN

Thôn An Ri, Xã 
Hồng Châu, 
Huyện Đông 
Hưng, Tỉnh Thái 
Bình, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

23.400 234.000.000 18,000

Tổng số 23.400 234.000.000 18,000

151849892

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       151849892
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn An Ri, Xã Hồng Châu, Huyện Đông Hưng, Tỉnh 
Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 16, ngõ 110, đường 19/5, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG HẢI VÂN                  Nữ

27/03/1992 Kinh Việt Nam

06/03/2012 Công an tỉnh Thái Bình

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034186000088
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 19, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Tòa nhà Hei, số 1 Ngụy Như Kon Tum , Phường Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM THU HÀ                       Nữ

02/08/1986 Kinh Việt Nam

23/04/2014 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Phó Giám đốcChức danh:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       142582271
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Nhóm 9, đội 3, thôn Bằng Bộ, Xã Cao Thắng, Huyện 
Thanh Miện, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Căn 2111A, CC Gemek 2, Lê Trong Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài 
Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG THỊ VÂN Nữ

10/06/1991 Kinh Việt Nam

20/02/2012 Công an tỉnh Hải Dương

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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